CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. GIỚI THIỆU
1. Cơ sở pháp lý của dự án
· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014;

· Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
· Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của BXD;

· Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-EVN ngày 03/01/2023 của EVN về việc ban hành “Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối truyền tải điện”;

· Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 21/02/2024 của EVNNPT về việc ban hành Quy định về giám sát thi công và nghiệm thu công trình trong EVNNPT;

· Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 của EVN về việc ban hành Quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện từ 220kV đến 500kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
· Căn cứ Quyết định số 784/QĐ-CPMB ngày 10/08/2022 của CPMB về việc phê duyệt dự toán chi phí tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) và chi phí tư vấn giám sát khảo sát phục vụ lập BCNCKT của dự án;

· Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ Tướng Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 (Tổng Sơ đồ VIII điều chỉnh);

· Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025 của Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 điều chỉnh (gọi tắt là Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh).

· Quyết định số 153/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

· Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

· Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 20/06/2025 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Ninh Thuận về quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư;
· Căn cứ Quyết định số 1488/QĐ-EVNNPT ngày 30/07/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt KHLCNT Đợt 1 của dự án

2. Tóm tắt dự án
2.1. Mục tiêu của dự án 


Dự án Trạm biến áp 500kV Ninh Sơn và các đường dây 500-220kV đấu nối được đầu tư xây dựng đồng bộ với các đường dây 500kV – 220kV đấu nối trong giai đoạn 2026 - 2030 nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho tỉnh Khánh Hòa và khu vực phát triển kinh tế phía Nam, truyền tải hết công suất của các Nhà máy điện năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa lên Hệ thống điện Quốc gia, đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện. 

2.2.  Địa điểm xây dựng:

· Dự kiến xây dựng trên vùng đất trồng cây hàng năm thuộc địa phần xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa .

2.3. Quy mô dự án: 
a. Phần TBA 500kV Ninh Sơn: có qui mô công suất 02 tổ MBA 500kV - 900MVA.
A1. Phía 500kV: Thiết kế theo sơ đồ 3/2 có máy cắt phân đoạn thanh cái, gồm 07 diameter, trong đó:
· 02 máy biến áp 500/220kV - 900MVA.

· 02 ngăn lộ tổng 500kV MBA 500/220kV (AT1, AT2).

· 02 ngăn đường dây đi TBA 500kV Chơn Thành (trang bị 02 bộ kháng bù ngang 500kV - 120MVAr).

· 02 ngăn đường dây đi TĐTN Bác Ái.

· 04 ngăn đường dây cắt đôi 02 mạch đường dây mạch kép 500kV Vân Phong – Thuận Nam.

· 02 ngăn phân đoạn thanh cái.

· 02 ngăn đường dây đi ĐGNK Ninh Thuận 2 (dự phòng).

· Dự phòng 02 ngăn.

A2. Phía 220kV: Sử dụng sơ đồ Hệ thống hai thanh cái có thanh cái đường vòng và có máy cắt phân đoạn thanh cái chính, gồm 20 ngăn lộ, trong đó:
· 02 ngăn lộ tổng 220kV MBA 500/220kV (AT1, AT2).

· 02 ngăn đường dây đi trạm cắt 220kV Đa Nhim (dự phòng).

· 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Ninh Phước.

· 02 ngăn máy cắt liên lạc.

· 02 ngăn máy cắt vòng.

· 04 ngăn đường dây cắt đôi 02 mạch mạch kép đường dây 220kV Ninh Phước – Tháp Chàm.

· 02 ngăn phân đoạn thanh cái.

· Dự phòng 04 ngăn lộ đường dây.

A3. Phía 35kV: Tổ hợp đấu tam giác phía 35kV MBA 500kV - 900MVA, 01 nguồn cấp điện tự dùng cho trạm, gồm 01 ngăn đấu nối theo sơ đồ khối đường dây - MBA 35/0,4kV- 400kVA.
A4. Phía 22kV: Đấu nối lưới điện 22kV địa phương cấp điện tự dùng thứ 2 cho trạm, sơ đồ trạm cột 22/0,4kV- 400kVA.
B. Phần đường dây:

B1. Đường dây 500kV đấu nối:
· Xây dựng 02 đoạn đường dây đấu nối hỗn hợp 500-220kV 04 mạch cặp song song đấu nối vào Đường dây 500kV Vân Phong – Thuận Nam, và nối tiếp tuyến đấu nối 04 mạch 220kV đấu nối vào Đường dây 220kV Tháp Chàm – Ninh Phước. Chiều dài tổng cộng khoảng 36,4km.

Trong đó:


+ Đoạn đường dây 500kV- 220kV 04 mạch đi chung dài khoảng: 2x17,6km

+ Đoạn đường dây 500kV 02 mạch đi riêng đấu nối vào trạm dài khoảng: 2x0,6km.

	STT
	Hạng mục
	Đoạn đấu nối 500kV

	1
	Điểm đầu
	Trụ đấu nối vào Đường dây 500kV Vân Phong – Thuận Nam (Dự kiến đặt tại khoảng néo G29-G30)

	2
	Điểm cuối
	Cột cổng 500kV TBA 500kV Ninh Sơn (Xây dựng mới)

	3
	Cấp điện áp (kV)
	500, 220

	4
	Số mạch
	02 mạch, 04 mạch (cặp song song)

	5
	Chiều dài khoảng
	2x0,6km (đoạn 2 mạch)

	
	
	2x17,6km (đoạn 4 mạch)

	6
	Dây dẫn dự kiến
	4xACSR-500/64 cho 02 mạch 500kV phía trên

	
	
	2xACSR-330/43 cho 02 mạch 220kV phía dưới

	7
	Dây chống sét dự kiến
	PHLOX-116.2 và OPGW-90


B2. Đường dây 220kV đấu nối:

· Xây dựng 01 đoạn đường dây 220kV 04 mạch đấu nối vào Đường dây 220kV Tháp Chàm – Ninh Phước, chiều dài khoảng: 8,2km.

· Xây dựng 02 đoạn đường dây 220kV 02 mạch (cặp song song) tách từ đường dây 500-220kV hỗn hợp đấu nối vào HTPP 220kV tại TBA 500kV Ninh Sơn. Tổng chiều dài khoảng: 2x0,9km.

· Thông số kỹ thuật của tuyến đấu nối như sau:     

	STT
	Hạng mục
	Đoạn đấu nối 220kV

	1
	Điểm đầu đoạn 4 mạch
	Trụ đấu nối vào Đường dây 220kV Tháp Chàm – Ninh Phước (Dự kiến đặt tại khoảng cột 126-127)

	2
	Điểm cuối đoạn 4 mạch
	Trụ đấu nối vào đường dây 500-220kV hỗn hợp (Xây dựng mới);

	3
	Điểm đầu đoạn 2 mạch
	Tại G10 Đường dây 500kV đấu nối Đường dây 500kV Vân Phong – Thuận Nam (Xây dựng mới);

	4
	Điểm cuối đoạn 2 mạch
	Thanh cái 220kV TBA 500kV Ninh Sơn (XD mới).

	5
	Cấp điện áp (kV)
	220

	6
	Số mạch
	2 mạch, 4 mạch

	7
	Chiều dài khoảng
	2x0,9km (đoạn 2 mạch)

	
	
	8,2km (đoạn 4 mạch)

	8
	Dây dẫn dự kiến
	2xACSR-330/43

	9
	Dây chống sét dự kiến
	PHLOX-116.2 và OPGW-90


B3. Đường dây 22kV cấp điện thi công – tự dùng:

Hạng mục đường dây đấu nối 22kV có quy mô như sau:

	    STT
	Hạng mục
	Cấp điện thi công – tự dùng

	1
	Điểm đầu
	Đấu nối vào lưới điện 22kV của địa phương (Dự kiến đấu nối tại cột XT.477NS/126/87)

	2
	Điểm cuối
	TBA 22/0,4kV- 400kVA đặt tại TBA 500kV Ninh Sơn (Xây dựng mới)

	3
	Cấp điện áp (kV)
	22

	4
	Số mạch
	1 mạch 

	5
	Chiều dài khoảng
	2,1km

	6
	Dây dẫn dự kiến
	3ACX-70/11 +1AC-50/8 

(3 dây pha và 1 dây trung tính)


II. PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU
1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu

1.1. Thẩm tra BCNCKT:
· Thẩm tra phục vụ công tác thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng theo quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể thực hiện theo quy định tại Điều 58 Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13 và luật số 62/2020/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Điều 83 Luật Xây dựng 2014; Điều 13 Nghị định 10/2021/ND-CP; Điều 7 Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 đối với Thẩm tra Tổng mức đầu tư Xây dựng, Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024; Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021; Quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 về việc ban hành Quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện từ 220kV đến 500kV áp dụng trong EVN và các quy định pháp luật khác. 
· Nhà thầu tuân thủ các qui định, qui trình trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm tra như quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 của EVN.

1.2. Các tài liệu xuất bản giao nộp

· Công văn thẩm tra và Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng công trình xuất bản thành 06 bộ bao gồm:

· Giao nộp cơ quan A

   : 05 bộ.

· Lưu trữ đơn vị thiết kế
              : 01 bộ.

1.4     Giám sát khảo sát 

1.4.1 Nội dung công việc:

· Nội dung công việc công tác tư vấn giám sát khảo sát xây dựng của dự án.
· Nhà thầu tuân thủ các qui định, qui trình trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn giám sát khảo sát theo Điều 32 và các điều khoản liên quan của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024; và Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 10/6/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong EVNNPT;
1.4.2  Khối lượng công việc chủ yếu của Tư vấn giám sát khảo sát:

a) Khảo sát lập BCNCKT:

	STT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Khối lượng

	A
	Khảo sát địa hình
	 
	 

	I
	TBA 500kV NINH SƠN
	
	

	1
	Xây dựng đường chuyền hạng IV dọc tuyến đường dây, địa hình cấp III
	điểm
	2

	2
	Xây đường chuyền cấp 1, Địa hình cấp III
	điểm
	3

	3
	Xây dựng đường chuyền cấp 2, địa hình cấp III
	điểm
	5

	4
	Thủy chuẩn hạng IV, địa hình cấp III
	km
	10

	5
	Đo vẽ bản đồ địa hình trên cạn tỷ lệ 1/2000, khoảng cao đều 1m, địa hình cấp III
	 ha
	70

	II
	ĐƯỜNG DÂY 500kV
	
	

	1
	Thu thập tài liệu, xác định tuyến sơ bộ
	Trọn bộ
	1

	2
	Khảo sát sơ bộ phương án tuyến 1, địa hình cấp III 
	km 
	36,4

	3
	Khảo sát sơ bộ phương án tuyến 2, địa hình cấp III 
	km
	17,6

	4
	Bay chụp ảnh hàng không theo tuyến (bề ngang 200m) bằng UAV, thành lập DSM và bình đồ ảnh trực giao, cấp khó khăn 2 (Phương án chọn)
	 km
	18,2

	5
	Xây dựng CSDL nền địa lý từ ảnh hàng không
	 
	 

	5.1
	Đo vẽ đối tượng địa lý trên trạm ảnh số tỷ lệ 1/2.000, khoảng cao đều 1m.
	mảnh
	3,08

	5.2
	Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, đường dây giao chéo, đường dây thông tin…) từ thực địa vào mặt cắt dọc tuyến đường dây.
	km
	36,4

	5.3
	Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc
	mảnh
	3,08

	5.4
	Tích hợp cơ sở dữ liệu nền địa lý
	mảnh
	3,08

	5.5
	Biên tập bản đồ địa hình gốc số
	mảnh
	3,08

	6
	Xây dựng đường chuyền hạng IV dọc tuyến đường dây, địa hình cấp III
	điểm 
	4

	7
	Xây dựng đường chuyền cấp 1 để đo nối tọa độ vào các vị trí góc lái, địa hình cấp III
	điểm 
	6

	8
	Thủy chuẩn hạng IV, địa hình cấp III
	km 
	5

	9
	Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp III 
	km 
	10

	10
	Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m tại các vị trí điểm đầu; giao chéo với đường dây 500kV, 220kV và 110kV và Quốc lộ. Phạm vi đo vẽ từ tim tuyến ra mỗi bên 50m và dọc theo tuyến đường dây 200m. Khối lượng dự kiến có 4 vị trí cần đo (100m x 200m x 4 vị trí) = 8ha.
	ha
	8

	11
	Đo nối toạ dộ, độ cao vào các vị trí góc lái, điểm đầu, điểm cuối, địa hình cấp III
	   điểm
	24

	12
	Mua và tìm điểm toạ độ và độ cao Nhà nước
	   điểm
	4

	13
	Thu thập bản đồ 1/50.000 khu vực dự kiến phục vụ lập phương án tuyến
	mảnh
	1

	III
	ĐƯỜNG DÂY 220kV
	
	

	1
	Thu thập tài liệu, xác định tuyến sơ bộ
	Trọn bộ
	1

	2
	Khảo sát sơ bộ phương án tuyến, đoạn đi không trùng với tuyến đường dây 500kV, địa hình cấp III
	km 
	10,0

	2.1
	Trong đó:   - Đoạn ĐĐ - G3
	km
	8,2

	2.2
	- Đoạn G10 - ĐC
	km
	1,8

	3
	Khảo sát sơ bộ phương án tuyến 2, địa hình cấp III 
	km
	0,4

	4
	Bay chụp ảnh hàng không theo tuyến (bề ngang 200m) bằng UAV, thành lập DSM và bình đồ ảnh trực giao, cấp khó khăn 2 (phương án chọn)
	 km
	9,1

	5
	Xây dựng CSDL nền địa lý từ ảnh hàng không
	 
	 

	5.1
	Đo vẽ đối tượng địa lý trên trạm ảnh số tỷ lệ 1/2.000, khoảng cao đều 1m.
	mảnh
	1,55

	5.2
	Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, đường dây giao chéo, đường dây thông tin…) từ thực địa vào mặt cắt dọc tuyến đường dây.
	km
	10,0

	5.3
	Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc
	mảnh
	1,55

	5.4
	Tích hợp cơ sở dữ liệu nền địa lý
	mảnh
	1,55

	5.5
	Biên tập bản đồ địa hình gốc số
	mảnh
	1,55

	6
	Xây dựng đường chuyền hạng IV dọc tuyến đường dây, địa hình cấp III
	điểm 
	2

	7
	Xây dựng đường chuyền cấp 1 để đo nối tọa độ vào các vị trí góc lái, địa hình cấp III
	điểm 
	3

	8
	Thủy chuẩn hạng IV, địa hình cấp III
	km 
	4

	9
	Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp III 
	km 
	5

	10
	Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m tại các vị trí điểm đầu; giao chéo với đường dây 500kV, 220kV và 110kV và Quốc lộ. Phạm vi đo vẽ từ tim tuyến ra mỗi bên 30m và dọc theo tuyến đường dây 200m. Khối lượng dự kiến có 4 vị trí cần đo (60m x 200m x 4 vị trí) = 4,8ha.
	   ha
	4,8

	11
	Đo nối toạ dộ, độ cao vào các vị trí góc lái, điểm đầu, điểm cuối, địa hình cấp III
	ĐIểm
	8

	IV
	ĐƯỜNG DÂY 22kV CẤP ĐIỆN THI CÔNG 
	
	

	1
	Khảo sát sơ bộ phương án tuyến, địa hình cấp III 
	km 
	2,1

	B
	Khảo sát địa chất
	 
	 

	I
	TBA 500KV NINH SƠN
	
	

	1
	Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan đến 60m.
	m
	60

	1.1
	Cấp đất đá I-III
	m
	10

	1.2
	Cấp đất đá IV-VI
	m
	30

	1.3
	Cấp đất đá VII-VIII
	m
	20

	2
	Cấp nước phục vụ khoan máy độ sâu đến 60m
	m
	60

	2.1
	Cấp đất đá I-III
	m
	10

	2.2
	Cấp đất đá IV-VI
	m
	30

	2.3
	Cấp đất đá VII-VIII
	m
	20

	3
	Khoan thủ công (6 hố x 12m/hố)
	m
	72

	3.1
	- Cấp đất đá I-III
	m
	6

	3.2
	- Cấp đất đá IV-V
	m
	66

	4
	Đo điện trở suất Địa hình cấp III-IV
	điểm
	6

	5
	Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT
	lần
	20

	6
	Lấy và thí nghiệm mẫu - 
	
	

	6.1
	Thí nghiệm mẫu nguyên dạng
	mẫu
	6

	6.2
	Lấy và thí nghiệm mẫu - Thí nghiệm mẫu không nguyên dạng
	mẫu
	12

	6.3
	Thí nghiệm mẫu nén cố kết
	mẫu
	6

	6.4
	Thí nghiệm mẫu 3 trục sơ đồ CU
	mẫu
	6

	6.5
	Thí nghiệm mẫu đầm nén tiêu chuẩn
	mẫu
	6

	6.6
	Thí nghiệm mẫu chế bị
	mẫu
	6

	6.7
	Thí nghiệm mẫu cơ lý đá
	mẫu
	2

	6.8
	Thí nghiệm hóa lý, vi sinh mẫu nước ngầm
	mẫu
	1

	6.9
	Hút nước thí nghiệm trong hố khoan hạ thấp mực nước 2 lần
	lần
	1

	6.10
	Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông
	mẫu
	2

	6.11
	Điều tra vật liệu xây dựng tự nhiên (kỹ sư 4/8)
	Trọn bộ
	1

	II
	ĐƯỜNG DÂY ĐẤU NỐI 500KV
	
	

	1
	Khoan thủ công độ sâu đến 20m (24hố x 12m)
	m
	288

	1.1
	- Cấp đất đá I-III
	m
	24

	1.2
	- Cấp đất đá IV-V
	m
	264

	2
	Đo điện trở suất
	qsát
	24

	3
	Lấy và thí nghiệm mẫu - Thí nghiệm mẫu nguyên dạng
	mẫu
	24

	4
	Lấy và thí nghiệm mẫu - Thí nghiệm mẫu không nguyên dạng
	mẫu
	48

	5
	Lấy và thí nghiệm mẫu - Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông
	mẫu
	6

	6
	Lấy và thí nghiệm mẫu - Thí nghiệm mẫu đá
	mẫu
	6

	III
	ĐƯỜNG DÂY ĐẤU NỐI 220KV
	
	

	1
	Khoan thủ công độ sâu đến 10m (8 hố x 10m/hố)
	m
	80

	1.1
	- Cấp đất đá I-III
	m
	8

	1.2
	- Cấp đất đá IV-V
	m
	72

	2
	Đo điện trở suất
	qsát
	8

	3
	Lấy và thí nghiệm mẫu - Thí nghiệm mẫu nguyên dạng
	mẫu
	8

	4
	Lấy và thí nghiệm mẫu - Thí nghiệm mẫu không nguyên dạng
	mẫu
	16

	5
	Lấy và thí nghiệm mẫu - Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông
	mẫu
	3

	6
	Lấy và thí nghiệm mẫu - Thí nghiệm mẫu cơ lý đá
	mẫu
	3

	IV
	ĐƯỜNG DÂY CẤP ĐIỆN 22KV
	
	

	1
	Khoan thủ công độ sâu đến 10m (2 hố x 6m/hố)
	m
	12

	1.1
	- Cấp đất đá I-III
	m
	2

	1.2
	- Cấp đất đá IV-V
	m
	10

	2
	Đo điện trở suất
	qsát
	2


	3
	Thí nghiệm mẫu nguyên dạng
	mẫu
	2

	4
	Thí nghiệm mẫu không nguyên dạng
	mẫu
	2

	V
	ĐƯỜNG VÀO TRẠM
	
	

	1
	Khoan thủ công độ sâu đến 10m (2 hốx 6m/hố)
	m
	12

	1.1
	- Cấp đất đá I-III
	m
	2

	1.2
	- Cấp đất đá IV-V
	m
	10

	2
	Lấy và thí nghiệm mẫu - Thí nghiệm mẫu nguyên dạng
	mẫu
	2

	3
	Lấy và thí nghiệm mẫu - Thí nghiệm mẫu không nguyên dạng
	mẫu
	2

	C
	Khảo sát khí tượng thủy văn
	Trọn bộ
	1


2. Trách nhiệm công việc cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:
Đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định tại Điều 32. Quản lý công tác khảo sát xây dựng của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về quản lý dự án đầu tư xây dựng:

a) Kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu khảo sát xây dựng bao gồm nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường, phòng thí nghiệm (nếu có) được sử dụng so với phương án khảo sát xây dựng được duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng;

b) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện khảo sát xây dựng bao gồm: vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát, quy trình thực hiện khảo sát, lưu giữ số liệu khảo sát và mẫu thí nghiệm; công tác thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện trường; công tác bảo đảm an toàn lao động, an toàn môi trường trong quá trình thực hiện khảo sát.

3.  Báo cáo và thời gian thực hiện:
3.1. Tư vấn thực hiện công việc thẩm tra BCNCKT phải đệ trình cho bên A báo cáo chi tiết nội dung, tiến độ công việc theo qui định.
· 3.2. TVGS phải đệ trình cho bên A các báo cáo tiến độ công việc hàng tuần và hàng tháng như sau:
· Chậm nhất vào 14h thứ 3 hàng tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, TVGS phải nộp cho bên A báo cáo tình hình thực hiện công việc trong tuần bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung;

· Các hoạt động, công việc đã được thực hiện và hoàn thành trong tuần trước các hoạt động sẽ được thực hiện và hoàn thành trong tuần của Báo cáo;

· Các giấy tờ, công văn giao dịch, các kết quả công việc trong tuần trước như kết quả điều tra, khảo sát, thí nghiệm...;

· Nhật ký giám sát hàng ngày bằng các hình ảnh trên công trường và cập nhật vào địa chỉ e-QLĐTXD do Bên mời thầu cung cấp;

· Xem xét nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng do tư vấn khảo sát lập và đệ trình Chủ đầu tư phê duyệt;

· Các vấn đề khác mà bên A yêu cầu TVGS phải báo cáo;

3.3 TVGS phải nộp các báo cáo tháng cho bên A chậm nhất vào ngày 24 của tháng thực hiện. Báo cáo tháng của TVGS phải bao gồm các nội dung sau:

· Mô tả tóm tắt tình trạng thực hiện công việc cùng các chi tiết hạng mục công việc được thực hiện, chỉ rõ tiến độ đã đạt được và các vấn đề khó khăn phát sinh (nếu có) và các biện pháp và tình hình khắc phục;

· Các biểu đồ tiến độ cộng dồn hàng tháng, chỉ rõ việc hoàn thành thực tế so với kế hoạch đã lập ra, mô tả tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc đạt được;

· Các giấy tờ, công văn giao dịch, các kết quả của việc thực hiện công việc trong tháng trước như kết quả điều tra, khảo sát, thí nghiệm...;

· Tình hình thực hiện các hạng mục công việc cơ bản và quan trọng;

· Các báo cáo sự cố, an toàn; 

· Mô tả các khiếm khuyết chưa được khắc phục;

· Các vấn đề khác mà bên A yêu cầu TVGS phải báo cáo.

3.4 Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu

· Nhà thầu đề xuất nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí theo yêu cầu tại Chương III của E-HSMT

· Thực hiện cập nhật đầy đủ nhật ký thi công điện tử và hồ sơ nghiệm thu điện tử trên phần mềm đầu tư xây dựng IMIS 2.0 (https://imis.evn.com.vn) theo quyết định số 631/QĐ-EVN ngày 20/04/2022 và Văn bản hướng dẫn số 1446/EVNNPT-QLXD ngày 25/04/2022.

3.4 Số lượng báo cáo và thời gian giao nộp:

Tiến độ thực hiện gói thầu là 210 ngày, trong đó với các mốc tiến độ như sau:

· Giám sát khảo sát giai đoạn BCNCKT: 30 ngày (phù hợp với tiến độ khảo sát lập BCNCKT);
· Thẩm tra BCNCKT: 20 ngày kể từ ngày tư vấn thẩm tra nhận đầy đủ hồ sơ BCNCKT
· Tư vấn phải lập bảng tiến độ thực hiện chi tiết cho gói thầu bằng phần mềm Microsoft Project kèm trong HSDT;

· Tài liệu giao nộp là các hồ sơ bản giấy và kèm USB dữ liệu cho Bên mời thầu.
III. TRÁCH NHIỆM BÊN MỜI THẦU:

· Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho Tư vấn giám sát trong quá trình thực hiện hợp đồng;

· Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có);

· Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ;

· Tổ chức kiểm tra thẩm tra, nghiệm thu, thanh toán chi phí tư vấn tư vấn đầy đủ, kịp thời;

· Thực hiện đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam theo Quyết định số 514/QĐ-EVN ngày 17/04/2025. (Kèm theo phụ lục 1);

· Thực hiện đánh giá chất lượng dịch vụ tư vấn trong EVNNPT theo Quyết định số 219/QĐ-HĐTV ngày 20/12/2022 về việc quy định đánh giá chất lượng dịch vụ tư vấn trong EVNNPT. (Kèm theo Phụ lục 2);

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU

· Nhà thầu Tư vấn thẩm tra dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;

· Tuân thủ quy định về quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thẩm định theo quy định tại Điều 71 và Điều 87 của Luật Xây dựng;

· Tư vấn thẩm tra phải chịu trách nhiệm liên quan đến chất lượng của hồ sơ do Tư vấn thiết kế lập.

· Tư vấn thẩm tra phải chịu trách nhiệm nếu trong quá trình triển khai dự án xảy ra các vướng mắc đối với việc lựa chọn VTTB, các phát sinh do lỗi thiết kế gây ra ảnh hưởng đến kinh phí và tiến độ. Những sai sót, vướng mắc, do các đơn vị tư vấn, tùy theo từng tính chất đơn vị tư vấn sẽ bị xử lý theo các điều khoản hợp đồng tư vấn đã ký kết, theo quy định của EVN, EVNNPT và các qui định của pháp luật hiện hành.

· Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện Bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thực hiện bao gồm cả kế hoạch về nhân lực, sơ đồ tổ chức… sẽ sử dụng cho việc thực hiện dự án;

· Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự để thực hiện dịch vụ;

· Nộp báo cáo cho Bên mời thầu trong thời hạn và theo các hình thức được nêu trong Mục 4 nêu trên:

· Nhà thầu phải nộp báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ của gói thầu 1 lần/1 tuần (vào ngày thứ ba đầu tuần) và kịp thời phản ánh cho Bên mời thầu những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

· Trong thời gian thực hiện công việc tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên mời thầu, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên mời thầu được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.

· Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu, hồ sơ do Nhà thầu lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu của các cấp có thẩm quyền, các cơ quan kiểm toán,... theo yêu cầu của Bên mời thầu;

· Tạo điều kiện thuận lợi để Bên mời thầu/Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng;

· Chịu trách nhiệm trước Bên mời thầu/Chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn thẩm định, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ tư vấn, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;

· Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra;

· Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Quyết định số 01/QĐ-EVN ngày 03/01/2023 về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối truyền tải điện

· Lập bảng tổng hợp so sánh giữa các khối lượng chính trong thiết kế do đơn vị tư vấn thiết kế lập và khối lượng do tư vấn thẩm tra kiến nghị làm cơ sở cho CĐT xem xét quyết định.

· Yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ BCNCKT theo ý kiến thẩm định tại báo cáo thẩm tra và được các bên thống nhất, trước khi ban hành báo cáo thẩm định.
· Hiện tại dự toán của gói thầu được duyệt với thuế VAT là 10% nên nhà thầu vẫn chào thuế VAT là 10% (để đưa về một mặt bằng giá so sánh khi đánh giá). Tỉ lệ % thuế VAT được thanh toán theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện được nghiệm thu thanh toán.

· Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định.

PHỤ LỤC 1 (theo Quyết định số 514/QĐ-EVN ngày 17/04/2025 về việc ban hành Hướng dẫn về đánh giá kết quả thực hiện hơp đồng của nhà thầu trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam)

Hợp đồng dịch vụ tư vấn.

IV. Hợp đồng tư vấn.

1. Bảng tổng hợp theo hợp đồng
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	Hệ thống quản lý và phương pháp luận  
	Nhân sự chủ chốt
	Tiến độ và chất lượng sản phẩm
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Điểm cột (12) = [(9) + (10) + (11)x3] /5 đối với nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế 

Điểm cột (12) = [(9) + (10)x2 + (11)x2] /5 đối với nhà thầu tư vấn giám sát, quản lý hợp đồng, quản lý dự án, thẩm tra, kiểm toán và các nhà thầu tư vấn khác

2. Bảng tổng hợp theo nhà thầu

	TT
	Tên nhà thầu


	Tổng số hợp đồng
	Tổng giá trị
	Tổng số hợp đồng được đánh giá đạt 
	Tổng số hợp đồng được đánh giá không đạt

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Nhà thầu 1
	
	
	
	

	2
	Nhà thầu 2
	
	
	
	

	3
	Nhà thầu 3
	
	
	
	

	….
	…..
	
	
	
	


3. Bảng tiêu chí đánh giá 

	STT
	Nội dung
	Điểm trừ tối đa
	Đánh giá diễn giải
	Điểm trừ
	Điểm đánh giá

	I
	Hệ thống quản lý và phương pháp luận
	100
	
	
	

	1
	Kế hoạch làm việc, đề cương chi tiết và chương trình phối hợp các bên để thực hiện hợp đồng.
	20
	
	
	

	1.1
	Nhà thầu không trình bản kế hoạch theo yêu cầu hợp đồng
	
	
	
	

	1.2
	Nhà thầu chậm trình bản kế hoạch theo yêu cầu của hợp đồng
	
	
	
	

	1.3
	Nhà thầu phải trình nhiều lần trước khi được Chủ đầu tư thông qua
	
	
	
	

	1.4
	Chủ đầu tư phải đôn đốc nhắc nhở
	
	
	
	

	2
	Nhà thầu chưa tổ chức thực hiện công việc theo phương pháp luận đã đề xuất và thống nhất trong hợp đồng
	20
	
	
	

	3
	Nhà thầu không tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng theo cam kết đã nêu (VD: ISO9001)
	20
	
	
	

	4
	Nhà thầu không huy động đủ thiết bị so với yêu cầu và cam kết 
	20
	
	
	

	5
	 Nhà thầu không sử dụng phần mềm và các công cụ tin học tiên tiến theo cam kết
	20
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	II
	Nhân sự chủ chốt
	100
	
	
	

	1
	Bố trí nhân sự 
	50
	
	
	

	1.1
	Số lượng nhân sự không đầy đủ so với yêu cầu hợp đồng
	
	
	
	

	1.2
	Nhân sự bố trí không phù hợp
	
	
	
	

	1.3
	Thay đổi nhân sự khi chưa có văn bản chấp thuận của Chủ đầu tư
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	2
	Trình độ và hiệu quả làm việc của cán bộ chủ chốt 
	50
	
	
	

	2.1
	Trình độ và hiệu quả làm việc của các cán bộ chủ chốt của tư vấn thiết kế, khảo sát không đáp ứng yêu cầu hợp đồng
	
	
	
	

	2.2
	Giám sát trưởng không thường xuyên có mặt trên công trường
	
	
	
	

	2.3
	Nhân sự giám sát viên không thực hiện việc giám sát liên lục
	
	
	
	

	2.4
	Nhân sự giám sát viên không kịp thời nghiệm thu và giải quyết các vướng mắc trên công trường theo quy định trong hợp đồng
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	III
	Tiến độ và Chất lượng sản phẩm
	100
	
	
	

	1
	Tiến độ
	30
	
	
	

	1.1
	Tiến độ trình hồ sơ thiết kế/báo cáo bị chậm theo yêu cầu hợp đồng làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án
	
	
	
	

	1.2
	Tiến độ trình hồ sơ thiết kế/báo cáo bị chậm nhưng không làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung của dự án
	
	
	
	

	1.3
	Các mốc chính của hợp đồng xây lắp bị chậm mà tư vấn giám sát, quản lý hợp đồng không kịp thời đề xuất giải pháp thực hiện
	
	
	
	

	1.4
	Các mốc chính của hợp đồng xây lắp bị chậm mà tư vấn giám sát, quản lý hợp đồng không thường xuyên đôn đốc nhà thầu thi công khắc phục
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	2
	Chất lượng
	70
	
	
	

	2.1
	Số lần phải trình hồ sơ trước khi được Chủ đầu tư/cơ quan có thẩm quyền thông qua (đối với tư vấn khảo sát, thiết kế)
	
	
	
	

	2.2
	Nếu có những điều chỉnh (về giải pháp kỹ thuật chính, địa hình, địa chất, bổ sung thêm hạng mục, khối lượng do không lường trước) làm tăng giá trị xây lắp so với TMĐT/TDT được phê duyệt (đối với tư vấn khảo sát, thiết kế)
	
	Đánh giá dựa trên giá trị phải hiệu chỉnh
	
	

	2.3
	Công trình có sự cố do lỗi khảo sát, thiết kế gây ra (đối với tư vấn khảo sát, thiết kế)
	
	
	
	

	2.4
	Không phát hiện, báo cáo chủ đầu tư kịp thời việc nhà thầu thi công vi phạm chất lượng dẫn đến phải sửa chữa, khắc phục (đối với tư vấn giám sát, quản lý hợp đồng)
	
	
	
	

	2.5
	Để nhà thầu thi công vi phạm các biện pháp đảm bảo an toàn lao động (đối với tư vấn giám sát, quản lý hợp đồng)
	
	
	
	

	2.6
	Để nhà thầu thi công vi phạm các biện pháp đảm bảo an toàn lao động dẫn đến thiệt hại về người (đối với tư vấn giám sát, quản lý hợp đồng)
	
	
	
	

	2.7
	Để vi phạm về môi trường (biện pháp đảm bảo môi trường theo ĐTM, vệ sinh công nghiệp, bụi, rác,v.v..) (đối với tư vấn giám sát, quản lý hợp đồng)
	
	
	
	

	2.8
	Hồ sơ nghiệm thu không đầy đủ (đối với tư vấn giám sát, quản lý hợp đồng)
	
	
	
	

	2.9
	Tiến hành nghiệm thu công việc/hạng mục khi chưa đáp ứng điều kiện kỹ thuật theo quy định trong hợp đồng (đối với tư vấn giám sát, quản lý hợp đồng)
	
	
	
	

	2.10
	Nghiệm thu khối lượng công việc lớn hơn so với thực tế thi công (đối với tư vấn giám sát, quản lý hợp đồng)
	
	
	
	

	2.11
	Để xảy ra sự cố (đối với tư vấn giám sát, quản lý hợp đồng)
	
	Trừ theo mức độ nghiêm trọng của sự cố
	
	

	
	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 2 (theo Quyết định số 219/QĐ-HĐTV ngày 20/12/2022 về việc Quy định đánh giá chất lượng dịch vụ tư vấn trong EVNNPT)
 Tiêu chí đánh giá nhà thầu tư vấn thẩm tra BCNCKT, TKKT 

	ssSTT
	Nội dung
	Điểm trừ tối đa
	Ghi chú

	I
	Hệ thống quản lý và phương pháp luận
	100
	

	1
	Nhà thầu chưa tổ chức thực hiện công việc theo phương pháp luận đã đề xuất và thống nhất trong hợp đồng
	30
	

	1.1
	Nhà thầu chưa tổ chức thực hiện công việc theo phương pháp luận đã đề xuất và thống nhất trong hợp đồng
	10
	

	1.2
	Nhà thầu không tổ chức thực hiện công việc theo phương pháp luận đã đề xuất và thống nhất trong hợp đồng
	30
	

	2
	Nhà thầu không tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng theo cam kết đã nêu (VD: ISO9001)
	20
	

	3
	Nhà thầu không huy động đủ thiết bị so với yêu cầu và cam kết
	20
	

	4
	Nhà thầu không sử dụng phần mềm và các công cụ tin học tiên tiến theo cam kết
	20
	

	II
	Nhân sự chủ chốt
	100
	

	1
	Bố trí nhân sự
	50
	

	1.1
	Bố trí nhân sự chưa phù hợp như HSMT và hợp đồng
	30
	

	1.2
	Số lượng nhân sự không đầy đủ so với yêu cầu hợp đồng
	20
	

	1.3
	Thay đổi nhân sự khi chưa có văn bản chấp thuận của Chủ đầu tư
	20
	

	1.4
	Có văn bản nhắc nhở của chủ đầu tư về việc nhà thầu vi phạm 1 trong các nội dung về bố trí nhân sự mà nhà thầu không có văn bản giải trình
	5
	

	1.5
	Không cử cán bộ tham gia họp
	20
	

	1.6
	Cử cán bộ tham gia họp không đúng thành phần, không có năng lực và không nắm chắc phạm vi, nội dung công việc
	10
	

	2
	Trình độ và hiệu quả làm việc của cán bộ chủ chốt
	50
	

	2.1
	Trình độ và hiệu quả làm việc của các cán bộ chủ chốt của tư vấn thẩm tra không đáp ứng yêu cầu hợp đồng
	25
	Trừ 5 điểm/ văn bản nhắc

	2.2
	Chủ nhiệm thẩm tra hoặc chủ trì thẩm tra không chịu hợp tác thực hiện theo chủ trương của Chủ đầu tư
	25
	Trừ 5 điểm/văn bản nhắc

	III
	Tiến độ và Chất lượng sản phẩm
	100
	

	1
	Tiến độ
	30
	

	1.1
	Tiến độ trình hồ sơ báo cáo thẩm tra bị chậm theo yêu cầu hợp đồng làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án
	10
	

	1.2
	Tiến độ trình hồ sơ báo cáo thẩm tra bị chậm nhưng không làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung của dự án
	10
	

	1.3
	Không kịp thời cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, báo cáo thẩm định theo yêu cầu của chủ đầu tư
	10
	

	1.4
	Không phối hợp hoặc phối hợp chưa tốt trong việc bảo vệ, giải trình các tài liệu, hồ sơ do tư vấn lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu của các cấp có thẩm quyền, các cơ quan kiểm toán …. để chủ đầu tư phải đôn đốc, nhắc nhở 
	10
	

	
	- Lần 1
	2
	

	
	- Lần 2
	5
	

	
	- Từ lần 3 trở lên
	10
	

	1.5
	Nhà thầu chậm trễ phản hồi văn bản đề nghị hay yêu cầu của chủ đầu tư
	10
	Trừ 2 điểm/1 tuần

	1.6
	Không kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp với chủ đầu tư những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án
	5
	

	2
	Chất lượng
	70
	

	2.1
	Chất lượng không đáp ứng
	70
	Trừ toàn bộ số điểm chất lượng

	2.2
	Công trình có sự cố do lỗi khảo sát, thiết kế gây ra mà đơn vị Tư vấn thẩm tra không phát hiện ra
	70
	Trừ toàn bộ số điểm chất lượng

	2.3
	Hồ sơ thiết kế thiếu khối lượng, phải thực hiện bổ sung khối lượng trong quá trình thi công mà đơn vị Tư vấn thẩm tra không phát hiện ra và không cảnh báo cho chủ đầu tư
	20
	

	2.4
	Không thực hiện các yêu cầu về báo cáo có liên quan đến dịch vụ tư vấn theo hợp đồng quy định
	20
	

	2.5
	Thực hiện dịch vụ tư vấn trái với các quy định hiện hành của nhà nước
	70
	Trừ toàn bộ số điểm chất lượng

	2.6
	Có hành vi thông đồng với nhà thầu liên quan khi thực hiện hợp đồng
	70
	Trừ toàn bộ số điểm chất lượng

	2.7
	Không thực hiện các biện pháp lưu trữ hồ sơ, tài liệu của dự án
	20
	

	2.8
	Không hoặc chậm thực thực hiện nghiệm thu thanh toán khi Chủ đầu tư yêu cầu
	20
	

	2.9
	Chậm làm thanh toán, quyết toán khối lượng theo điều khoản hợp đồng và khi có yêu cầu của chủ đầu tư
	20
	

	2.10
	Để chủ đầu tư có văn bản nhắc nhở về chất lượng mà nhà thầu không có văn bản giải trình (hoặc có văn bản giải trình nhưng không hợp lý); không có giải pháp khắc phục (hoặc có giải pháp khắc phục nhưng không hợp lý, không khả thi, không khắc phục hết được).
	30
	

	2.11
	Xảy ra lỗi khiến bị khiếu kiện đến từ lỗi của nhà thầu
	70
	Trừ toàn bộ số điểm chất lượng
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